THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2013
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

1. Tên Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
- Cơ sở pháp lý: Nghị định 27/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện của tố chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Hồ sơ, thủ tục: 02 bộ

+ 01 bản chính văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Mẫu số 1, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 27/2013

+ 01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức theo quy định tại Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 27/2013
- Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

2. Tên Thủ tục: Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
- Cơ sở pháp lý: Nghị định 27/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện của tố chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hồ sơ, thủ tục: 02 bộ


+ 01 bản chính văn bản đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Mẫu số 3, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 27/2013.


+  01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức theo quy định tại Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 27/2013.


- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
3. Tên Thủ tục: Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

- Cơ sở pháp lý: Nghị định 27/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện của tố chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Hồ sơ, thủ tục: 02 bộ

+ 01 bản chính văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Mẫu số 4, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 27/2013.

+  01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức theo quy định tại Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 27/2013.

- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
4. Tên Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

- Cơ sở pháp lý: Nghị định 27/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện của tố chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường:

+ Trường hợp hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mà tổ chức đã gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn còn giá trị (trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ), tổ chức lập và gửi 01 bản chính văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Mẫu số 5, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 27/2013; bản sao chụp Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có);
+ Trường hợp hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mà tổ chức đã gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường không còn giá trị (quá 06 tháng, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ), tổ chức đề nghị chứng nhận lập 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ gồm: 01 bản chính văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Mẫu số 5, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 27/2013; 01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức theo quy định tại Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 27/2013; bản sao chụp Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có).
- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

-----------------------------------------------

Lĩnh vực Công thương

1. Đăng kí sử dụng hóa chất nguy hiểm

- Cơ sở pháp lý: Thông tư 07/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
- Hồ sơ, thủ tục: Nộp mẫu đăng kí sử dụng hóa chất nguy hiểm theo mẫu
- Thời gian giải quyết: 15 ngày
- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không

2. Tên thủ tục: đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
- Cơ sở pháp lý: Nghị định 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Công thương

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương

- Hồ sơ, thủ tục: 4 bộ

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác.

+ Bảng kê trang thiết bị: Hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá.

+ Bản kê danh sách lao động, bản sao hợp đồng lao động, văn bằng chứng chỉ được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên đối với cán bộ quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu.

+ Bản sao hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá và bản kê tổng hợp diện tích trồng, dự kiến sản lượng nguyên liệu lá thuốc lá.

- Thời giai giải quyết: 10 ngày làm việc

- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

3. Tên thủ tục: đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
- Cơ sở pháp lý: Nghị định 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Công thương.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương

- Hồ sơ, thủ tục:4 bộ

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác, phương tiện vận tải.

+ Bảng kê trang thiết bị: Hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá.

+ Bản kê danh sách lao động, bản sao hợp đồng lao động, văn bằng chứng chỉ được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên đối với cán bộ thu mua nguyên liệu.

+ Bản sao hợp đồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp đồng xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá.

- Thời giai giải quyết:10 ngày làm việc
- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

4. Tên thủ tục: đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá:

* Cơ sở pháp lý: Nghị định 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

* Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Công thương
* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
* Hồ sơ, thủ tục: 2 bộ
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:

+ Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;

+ Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá.

- Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá khác, các khoản thuế đã nộp;

+ Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối.

- Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn;

- Hồ sơ về phương tiện vận tải, bao gồm: Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng phương tiện vận tải (là sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp với thời gian thuê tối thiểu là 01 năm);

- Hồ sơ về năng lực tài chính: Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của doanh nghiệp hoạt động bình thường (có Giấy xác nhận của ngân hàng);

- Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng), bao gồm:

+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn của doanh nghiệp hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

+ Bản tự cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối với kho hàng.

- Thời giai giải quyết:15 ngày làm việc
- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

5. Tên thủ tục: cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

* Cơ sở pháp lý: Nghị định 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

* Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế
* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế
* Hồ sơ, thủ tục: 2 bộ
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có:

+ Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh thuốc lá;

+ Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh thuốc lá.


* Thời giai giải quyết:15 ngày làm việc


* TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:


* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

-----------------------------------------------

Lĩnh vực Y tế

1. Thủ tục khám sức khỏe (KSK), phân loại sức khỏe cho các đối tượng: KSK khi tuyển dụng, KSK khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, KSK khi vào học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, KSK định kỳ và các đối tượng khác
- Cơ sở pháp lý: Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Thông tư 15/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định tại Chương III Thông tư 15/2013/TT-BYT
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định tại Chương III Thông tư 15/2013/TT-BYT
- Hồ sơ, thủ tục: 

Hồ sơ bao gồm:
+ Đối với người đủ năng lực hành vi dân sự đề nghị KSK nhưng không thuộc trường hợp KSK định kỳ:

Người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên, hồ sơ KSK là Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này có dán ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ KSK.

Người dưới 18 (mười tám) tuổi, hồ sơ KSK là Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này có dán ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm, được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ KSK.

Đối với người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự đề nghị KSK nhưng không thuộc trường hợp KSK định kỳ, hồ sơ KSK bao gồm:

Người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở trở lên, hồ sơ KSK theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều này; Người dưới 18 (mười tám) tuổi, hồ sơ KSK theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều này;

Ý kiến đồng ý bằng văn bản của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó (sau đây gọi tắt là người giám hộ).

Đối với người KSK định kỳ, hồ sơ KSK bao gồm:

Sổ KSK định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 15/2013/TT-BYT;

Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối với trường hợp KSK định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách KSK định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện KSK định kỳ theo hợp đồng.

Thủ tục thực hiện:

Hồ sơ khám sức khỏe nộp tại cơ sở khám sức khỏe.

Sau khi nhận được hồ sơ KSK, cơ sở KSK thực hiện các công việc:

Đối chiếu ảnh trong hồ sơ KSK với người đến KSK;

Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu theo quy định tại điểm a Khoản này đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Thông tư 15/2013/TT-BYT;

Kiểm tra, đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với người giám hộ của người đề nghị KSK đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 15/2013/TT-BYT;

Hướng dẫn quy trình KSK cho người đề nghị KSK.

- Thời gian giải quyết : 

+ Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: cơ sở KSK trả Giấy KSK, sổ KSK định kỳ cho người được KSK trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc KSK, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện KSK.

+ Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK trả Giấy KSK, sổ KSK định kỳ cho người được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng

- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: 

+ Tổ chức, cá nhân đề nghị KSK phải trả chi phí KSK cho cơ sở KSK theo mức giá dịch vụ KBCB đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo thỏa thuận giữa hai đơn vị, trừ các trường hợp được miễn hoặc giảm theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp người được KSK có yêu cầu cấp từ hai Giấy KSK trở lên thì phải nộp thêm phí cấp Giấy KSK theo quy định của pháp luật.
+ Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí từ hoạt động KSK được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy KSK, sổ KSK
2. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị

-  Cơ sở pháp lý: Thông tư 12/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở  Y tế
- Hồ sơ, thủ tục: 
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu 

b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư;

c) Danh sách nhân sự của cơ sở điều trị theo mẫu và kèm theo bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn của từng nhân viên thuộc cơ sở điều trị;

d) Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị;

đ) Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị theo mẫu 

- Thời gian giải quyết: 25 ngày
- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị

3. Cấp  lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị (đối với cơ sở điều trị bị mất giấy phép hoạt động hoặc có giấy phép hoạt động bị hư hỏng)

- Cơ sở pháp lý: Thông tư 12/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở  Y tế
- Hồ sơ, thủ tục: 
a) Đơn đề nghị theo mẫu 
b) Bản gốc giấy phép hoạt động bị hư hỏng (nếu có);
c) Báo cáo hoạt động của 6 tháng gần nhất tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động.
- Thời gian giải quyết: 10 ngày
- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị
4. Cấp  lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị (đối với cơ sở điều trị thay đổi địa điểm hoạt động, cơ sở điều trị bị thu hồi giấy phép hoạt động)

-  Cơ sở pháp lý: Thông tư 12/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở  Y tế
- Hồ sơ, thủ tục: 
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu;
b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đầu tư;
c) Danh sách nhân sự của cơ sở điều trị theo mẫu và kèm theo bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn của từng nhân viên thuộc cơ sở điều trị;
d) Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị;
đ) Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị theo 
e) Báo cáo hoạt động của 6 tháng gần nhất tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động.
- Thời gian giải quyết: 10 ngày
- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị
-----------------------------------------------

Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

1. Thủ tục Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động:

- Cơ sở pháp lý: Nghị định 46/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
- Hồ sơ, thủ tục: 1 bộ 
Đơn dự tuyển hòa giải viên lao động
Sơ yếu lý lịch
Giấy chứng nhận sức khỏe
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (nếu có)
Văn bản giới thiệu tham gia dự tuyển của cơ quan, tổ chức 
Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc.

Thu phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định bổ nhiệm hòa giải viên lao động.
2. Hồ sơ đề án liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp
- Căn cứ pháp lý: Thông tư 23/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

- Hồ sơ, thủ tục: 6 bộ hồ sơ
1. Văn bản đề nghị phê duyệt Đề án liên kết đào tạo với nước ngoài do các bên liên kết cùng ký.
2. Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác giữa các bên liên kết.
3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của các bên liên kết: Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc các tài liệu tương đương khác.
4. Giấy tờ chứng minh cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài được phép đào tạo trong lĩnh vực dự định liên kết.
5. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của chương trình đào tạo nước ngoài hoặc của cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền.
6. Văn bản chấp thuận về chủ trương cho phép liên kết đào tạo với nước ngoài của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục Việt Nam thuộc cơ quan chủ quản.
7. Đề án liên kết đào tạo do các bên liên kết xây dựng và cùng ký, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Sự cần thiết, mục tiêu của chương trình liên kết đào tạo; ngành và trình độ đào tạo; điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình và nội dung giảng dạy; danh sách giáo viên, giảng viên dự kiến  và lý lịch cá nhân; đối tượng và tiêu chí tuyển sinh; quy mô đào tạo; hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá; văn bằng, chứng chỉ sẽ được cấp, tính tương đương của văn bằng nước ngoài đối với văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam; biện pháp đảm bảo chất lượng và quản lý rủi ro; bộ phận phụ trách chương trình liên kết, lý lịch cá nhân của người đại diện cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài tham gia quản lý chương trình; mức học phí, hỗ trợ tài chính của cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài (nếu có), dự toán kinh phí, cơ chế quản lý tài chính; trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên kết; trách nhiệm và quyền hạn của nhà giáo, người học.
- Thời gian giải quyết: 20 ngày
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt Đề án liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp
 3. Hồ sơ đề nghị cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề
- Căn cứ pháp lý: 

Thông tư 23/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

  
  - Hồ sơ, thủ tục: 6 bộ hồ sơ

a) Văn bản đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục;
b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
c) Đề án chi tiết thành lập cơ sở giáo dục, trong đó xác định rõ:
Tên gọi của cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục; phạm vi hoạt động giáo dục; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành;
Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình giáo dục; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định tại các Điều 29, 30, 31 của Nghị định này.
d) Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 29 của Nghị định 73/2012/NĐ-CP và các giấy tờ pháp lý liên quan;
đ) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất; 
e) Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định
- Thời gian giải quyết: 45 ngày 
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài
4. Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề
- Căn cứ pháp lý: 

Thông tư 23/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề của Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/09/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hộ
- Hồ sơ, thủ tục: 6 bộ hồ sơ

1. Văn bản đăng ký hoạt động dạy nghề.
2. Bản sao có chứng thực Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc Quyết định cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục, đồng thời gửi kèm hồ sơ đề nghị cho phép thành lập hoặc cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục.
3. Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục.
4. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.
Báo cáo đăng ký hoạt động dạy nghề trong đó giải trình việc trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề hoặc phân hiệu của trường/trung tâm đã đáp ứng các điều kiện quy định tại các Điều 28, 29, 30, 31 của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP theo mẫu

5. Giấy tờ liên quan đến thủ tục mở ngành theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp phải làm thủ tục mở ngành
- Thời gian giải quyết: 20 ngày 
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép hoạt động dạy nghề cho trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và phân hiệu của trường/trung tâm
5. Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
- Cơ sở pháp lý: Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Hồ sơ, thủ tục: 
+ Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

+ Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài;

+ Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
- Thu phí, lệ phí: Không
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
6. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Cơ sở pháp lý: Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Hồ sơ, thủ tục: 

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.

+ Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với một số nghề, công việc, văn bản xác nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Giấy công nhận là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

b) Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài;

c) Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài;

d) Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay.

+ Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

+ 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

+ Các giấy tờ khác liên quan đến người lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật

Các giấy tờ theo quy định này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc
- Thu phí, lệ phí: Có (Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép lao động
7. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

- Cơ sở pháp lý: Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Hồ sơ, thủ tục: 

+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Các giấy khác tờ đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định 102/2013/NĐ-CP
- Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
- Thu phí, lệ phí: Không quy định
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép lao động


8. Tên thủ tục: Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng

- Cơ sở pháp lý: Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:  Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
- Hồ sơ, thủ tục:

+ Tờ khai của đối tượng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
+ Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là công an cấp xã).
+ Bản sao giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em.
+ Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV.
+ Bản sao giấy khai sinh của con của người đơn thân đối với trường hợp người đơn thân nghèo đang nuôi con.
+ Sơ yếu lý lịch của người nhận chăm sóc người cao tuổi có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) và đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định đối với đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định này
- Thời giai giải quyết: 28 ngày làm việc
- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng
9. Tên thủ tục: Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
- Cơ sở pháp lý: Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân huyện
- Hồ sơ, thủ tục:01 bộ

+ kiến nghị về việc đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng hoặc thay đổi điều kiện hưởng
+ Tờ khai của đối tượng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
+ Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, thị trấn
- Thời giai giải quyết: 28 ngày làm việc

- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
10.  Tên thủ tục: Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
- Cơ sở pháp lý: Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộ
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
- Hồ sơ, thủ tục: 01 bộ
+ đơn đề nghị
+ Tờ khai của đối tượng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
+ Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, thị trấn
- Thời giai giải quyết: 06 ngày làm việc
- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
11. Tên thủ tục: Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
- Cơ sở pháp lý: Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Hồ sơ, thủ tục:

+ Đơn đề nghị

+ Tờ khai của đối tượng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
+ Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, thị trấn
- Thời giai giải quyết: 08 ngày làm việc

- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng
12. Tên thủ tục: Hỗ trợ chi phí mai táng
- Cơ sở pháp lý: Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Hồ sơ, thủ tục:

+ Văn bản hoặc đơn đề nghị của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng;
+ Bản sao giấy chứng tử;
+ Bản sao quyết định hưởng trợ cấp xã hội của người đơn thân đang nuôi con và bản sao giấy khai sinh của người con bị chết đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;
+ Bản sao sổ hộ khẩu hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã, bản sao quyết định thôi hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.
- Thời giai giải quyết: 05 ngày làm việc

- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hỗ trợ chi phí mai táng
13. Tên thủ tục: Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội
- Cơ sở pháp lý: Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Hồ sơ, thủ tục:01 bộ

+ Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có xác nhận đủ điều kiện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;
+ Bản sao sổ hộ khẩu của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã về việc cư trú của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng;
+ Tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định
- Thời giai giải quyết: 08 ngày làm việc

- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng.
14. Tên thủ tục: Thủ tục tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối với Đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
- Cơ sở pháp lý: Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Hồ sơ, thủ tục:

+ Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;
+ Sơ yếu lý lịch của đối tượng theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;
+ Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;
+ Bản sao giấy khai sinh đối với trẻ em, trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch;
+ Xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV;
+ Biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt;
+ Quyết định tiếp nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp nhà xã hội thuộc cấp xã quản lý;
+ Quyết định tiếp nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc cấp huyện quản lý;
+ Quyết định tiếp nhận của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội thuộc cấp tỉnh quản lý;
+  Giấy tờ liên quan khác (nếu có)
- Thời giai giải quyết: 32 ngày làm việc

- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
15. Tên thủ tục: Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
- Cơ sở pháp lý: Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Hồ sơ, thủ tục:

+ Đơn của đối tượng hoặc người giám hộ theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;
+ Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;
+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của đối tượng (nếu có);
+ Biên bản đối với trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của đối tượng;
+ Văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đối tượng đang ở hoặc nơi phát hiện thấy cần sự bảo vệ khẩn cấp;
+ Quyết định tiếp nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Thời giai giải quyết: Không quy định

- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
16. Tên thủ tục: Thủ tục quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng tự nguyện sống tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
- Cơ sở pháp lý: Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
- Hồ sơ, thủ tục:

+ Giấy tờ theo quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này;
+ Hợp đồng dịch vụ chăm sóc;
+ Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
- Thời giai giải quyết: Không quy định

- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: quyết định tiếp nhận và ký hợp đồng dịch vụ chăm sóc
-----------------------------------------------

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thủ tục: Đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác
Cơ sở pháp lý: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3, Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006   Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở nông ghiệp và Phát triển nông thôn 
- Hồ sơ, thủ tục gồm: 
+ Văn bản đề nghị phê duyệt phương án theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT; 

+ Phương án quy định tại Khoản 2 của Điều này; bản đồ thiết kế 

+ Các tài liệu có liên quan;
+ Số lượng hồ sơ 05 bộ, gồm: 01 bộ bản chính, 04 bản sao chụp.

- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị phê duyệt phương án của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải phê duyệt phương án; trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thông báo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rõ lý do để trả lời cho chủ dự án đã gửi đề nghị biết

- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không quy định

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác

2. Hồ sơ thẩm định phương án sử dụng lớp đất mặt và phương án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước.

 - Căn cứ pháp lý: Thông tư 30/2013/TT-BNNPTN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn việc xây dựng phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường
- Hồ sơ, thủ tục: (02) bộ hồ sơ
a) Tờ trình thẩm định phương án theo mẫu 
b) Bản sao có chứng thực các văn bản pháp lý có liên quan đến chủ trương đầu tư và địa điểm đầu tư;
c) Phương án bao gồm thuyết minh, khảo sát thiết kế cơ sở lập theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản; kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất cần bóc lớp đất mặt và thửa đất cần cải tạo, khai hoang, phục hóa;
d) Phương án hỗ trợ, bồi thường cho người sử dụng đất tại nơi cần cải tạo, khai hoang, phục hóa (nếu có).

 - Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc hoặc 20 ngày làm việc đối với trường hợp phải xác minh thực địa
 - TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Kết quả thẩm định phương án sử dụng lớp đất mặt và phương án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước

-----------------------------------------------

Lĩnh vực Công an
1. Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.
 - Căn cứ pháp lý:

+  Thông tư 02/2013/TT-BNG ngày 25/5/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

+ Thông tư số 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Ngoại giao 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Lãnh sự 
- Hồ sơ, thủ tục: 

1. 01 Tờ khai theo quy định tại Điều 7 Thông tư này.

2. 03 ảnh giống nhau, cỡ 4 x 6 cm, chụp trên nền màu sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 01 năm, trong đó 01 ảnh dán vào Tờ khai và 02 ảnh đính kèm.

3. 01 bản chính văn bản cử đi nước ngoài 

4. 01 bản chụp Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi đối với con dưới 18 tuổi đi thăm, đi theo (xuất trình bản chính để đối chiếu).

5. 01 bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh của các lực lượng vũ trang (đối với lực lượng vũ trang);

6. Hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ được cấp trong vòng 08 năm (nếu có). Trong trường hợp mất hộ chiếu thì nộp 01 bản chính văn bản thông báo việc mất hộ chiếu

 - Thời gian giải quyết: 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ(Nộp hồ sơ tại Phòng ngoại vụ thuộc UBND tỉnh) 

 - TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: 200.000/lần
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.
- Căn cứ pháp lý: 
+  Thông tư 02/2013/TT-BNG ngày 25/5/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

+ Thông tư số 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Ngoại giao 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Lãnh sự : 

- Hồ sơ, thủ tục: 

1. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 06 tháng;

2. 01 bản chính văn bản cử đi nước ngoài theo quy định 
 - Thời gian giải quyết: 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Nộp hồ sơ tại Phòng ngoại vụ thuộc UBND tỉnh) 

 - TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: 100.000/lần
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Hộ  chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

3. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

- Căn cứ pháp lý: 

+  Thông tư 02/2013/TT-BNG ngày 25/5/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

+ Thông tư số 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Ngoại giao  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Lãnh sự 
- Hồ sơ, thủ tục: 

1. 01 Tờ khai theo mẫu (có thể khai trên bản in sẵn hoặc khai trực tuyến trên cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ www.lanhsuvietnam.gov.vn, sau đó in ra và ký trực tiếp).

2. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị.

3. 01 bản chụp giấy tờ chứng minh việc sửa đổi, bổ sung hộ chiếu là cần thiết (xuất trình bản chính để đối chiếu).

4. 01 bản chính văn bản giải trình của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 32 Nghị định 136 được sửa đổi, bổ sung theo khoản 9 Điều 1 Nghị định 65 trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung khác với hồ sơ cấp hộ chiếu.
 - Thời gian giải quyết: 2 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ(Nộp hồ sơ tại Phòng ngoại vụ thuộc UBND tỉnh) 
 - TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: 50.000đ/lần
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

4. Hồ sơ đề nghị cấp công hàm xin thị thực

 - Căn cứ pháp lý: 

+  Thông tư 02/2013/TT-BNG ngày 25/5/2013 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

+ Thông tư số 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Ngoại giao 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Lãnh sự 
- Hồ sơ, thủ tục: 

1. 01 Tờ khai theo quy định 

2. Hộ chiếu còn giá trị trên 06 tháng kể từ ngày dự kiến xuất cảnh.

3. 01 bản chính văn bản cử đi nước ngoài theo quy định 

4. 01 bản chụp thư mời (nếu có).
- Thời gian giải quyết: 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ(Nộp hồ sơ tại Phòng ngoại vụ thuộc UBND tỉnh) 
 - TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: 10.000đ/lần
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Công hàm của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao gửi cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam
-----------------------------------------------

Lĩnh vực Tài chính
1. Tên thủ tục: Giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia thẩm định giá
- Cơ sở pháp lý:Điều 39 của Luật giá; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Tài chính
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
- Hồ sơ, thủ tục:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Mẫu do Bộ Tài chính quy định;

+ Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp;

+ Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp được doanh nghiệp xác nhận; Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề (nếu có);

+ Bản sao Hợp đồng lao động hoặc Phụ lục hợp đồng lao động (nếu có) của các thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp;

+ Tài liệu chứng minh về mức vốn góp của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần theo quy định tại Điều 18 Nghị định này; mức vốn góp của tổ chức thẩm định giá nước ngoài tại doanh nghiệp (nếu có) theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định này;

+ Biên lai nộp lệ phí theo quy định;

+ Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm chức vụ đối với đại điện pháp luật của doanh nghiệp, văn bản ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có)

- Thời giai giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 01 (một) bộ hồ sơ do doanh nghiệp lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định này, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho doanh nghiệp thẩm định giá.
- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
2. Tên thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kin doanh dịch vụ thẩm định giá
- Cơ sở pháp lý: Điều 39 của Luật giá được Bộ Tài chính xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá
- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Tài chính
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
- Hồ sơ, thủ tục:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Mẫu do Bộ Tài chính quy định;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đã được cấp. Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đã bị mất hoặc bị hủy hoại phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan công an cấp xã, phường tại nơi Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hủy hoại;

+Biên lai nộp lệ phí theo quy định;

+ Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm chức vụ đối với đại điện pháp luật của doanh nghiệp, văn bản ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có)

- Thời giai giải quyết: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 01 (một) bộ hồ sơ do doanh nghiệp lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định này, Bộ Tài chính cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho doanh nghiệp thẩm định giá.
- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
-----------------------------------------------

Lĩnh vực Mỹ thuật (Văn hóa thể thao và Du lịch)
1. Tên thủ tục: thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật
- Cơ sở pháp lý:Nghị định 113/2013 NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Hồ sơ, thủ tục:01 bộ
+ Đề án tổ chức, thể lệ cuộc thi;
+ Trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế phải kèm theo văn bản thỏa thuận giữa các bên.
- Thời giai giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.
- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật.

2. Tên thủ tục: Cấp giấy phép triển lãm

- Cơ sở pháp lý: Nghị định 113/2013 NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh
- Hồ sơ, thủ tục: 01 bộ

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 1);
+ Danh sách tác giả, tác phẩm, chất liệu, kích thước tác phẩm, năm sáng tác;
+ Mỗi tác phẩm một ảnh màu kích thước 10x15 cm. Riêng đối với triển lãm nghệ thuật sắp đặt phải có ảnh chính diện, bên phải và bên trái tác phẩm, kèm theo văn bản trình bày ý tưởng nội dung tác phẩm. Trường hợp tác phẩm có chữ nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch;
+ Đối với triển lãm ngoài trời được tổ chức tại Việt Nam phải có văn bản của chủ địa điểm triển lãm cam kết đảm bảo các điều kiện về trật tự, an toàn xã hội, văn minh công cộng, vệ sinh, môi trường và phòng chống cháy nổ;
+ Đối với trường hợp đưa tác phẩm mỹ thuật ra nước ngoài triển lãm, ngoài đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 2) và hồ sơ quy định tại các Điểm b và c Khoản này phải kèm theo giấy mời hoặc văn bản thỏa thuận của đối tác nước ngoài và bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)
- Thời giai giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Kinh phí dành cho mỹ thuật của công trình văn hóa, thể thao và du lịch nằm trong tổng dự toán của công trình
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép triển lãm
3. Tên thủ tục: Sao chép tác phẩm mỹ thuật
- Cơ sở pháp lý: Nghị định 113/2013 NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Hồ sơ, thủ tục:1 bộ

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 5);
+ Ảnh màu kích thước 18x24 cm chụp bản mẫu và bản sao;
+ Bản sao chứng thực hợp đồng sử dụng tác phẩm hoặc văn bản đồng ý của chủ sở hữu tác phẩm mẫu.
- Thời giai giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cấp giấy phép (mẫu số 6); trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ
4. Tên thủ tục: Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng
- Cơ sở pháp lý: Nghị định 113/2013 NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh
- Hồ sơ, thủ tục:

+ Tờ trình;
+ Thuyết minh nội dung quy hoạch và dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch;
+ Bản sao ý kiến đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với quy hoạch cấp tỉnh)
- Thời giai giải quyết: 15 ngày, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Trường hợp đặc biệt phải kéo dài thời gian phê duyệt quy hoạch thì thời hạn tối đa là 30 ngày đối với quy hoạch cấp tỉnh)
- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Kinh phí dành cho mỹ thuật của công trình văn hóa, thể thao và du lịch nằm trong tổng dự toán của công trình
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng
5. Tên thủ tục: xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng
- Cơ sở pháp lý: Nghị định 113/2013 NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
- Hồ sơ, thủ tục:2 bộ

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 7);
+ Quyết định chọn mẫu phác thảo bước hai của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, kèm theo ảnh, phác thảo chụp bốn mặt cỡ ảnh 18x24 cm có kèm chú thích;
+ Các thành phần hồ sơ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.
- Thời giai giải quyết:

+ Thời hạn cấp giấy phép (mẫu số 8) không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;
+ Đối với các công trình tượng đài, tranh hoành tráng thời hạn cấp giấy phép không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng
6. Tên thủ tục: Tổ chức trại sáng tác điêu khắc
- Cơ sở pháp lý: Nghị định 113/2013 NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
- Hồ sơ, thủ tục:1 bộ
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 9);
+ Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Thể lệ.
- Thời giai giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do 

+ Giấy phép (mẫu số 10) có hiệu lực trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký; quá thời hạn trên mà không tổ chức trại sáng tác, chủ đầu tư có nhu cầu tổ chức trại sáng tác phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép;
+ Sau khi được cấp giấy phép, muốn thay đổi nội dung giấy phép phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép.
- TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc
-----------------------------------------------

Lĩnh vực Giao thông

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

- Căn cứ pháp lý: Thông tư 38/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Giao thông vận tải
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giao thông vận tải

- Hồ sơ, thủ tục: 1 bộ hồ sơ

a) Đơn đề nghị theo mẫu ;

b) Giấy phép lái xe (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

c) Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng cấp tương đương trở lên (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

đ) Chứng chỉ sư phạm (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);

e) 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm nền màu xanh, kiểu chứng minh nhân dân
- Thời gian giải quyết: 3 ngày
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

2. Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái

- Căn cứ pháp lý: Thông tư 38/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Giao thông vận tải
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giao thông vận tải

- Hồ sơ, thủ tục: 1 bộ hồ sơ

- Thời gian giải quyết: 

a) Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định tại Phụ lục 15d của Thông tư này;

b) Hồ sơ xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái gồm: giấy đăng ký xe (bản sao chụp), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực (bản sao chụp).

- Thời gian giải quyết: 3 ngày

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: cấp giấy phép xe tập lái cho cơ sở đào tạo

3. Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

- Căn cứ pháp lý: Thông tư 38/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Tổng cục Đường bộ Việt Nam
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giao thông vận tải

- Hồ sơ, thủ tục: 
* Trường hợp cấp lại khi hết hạn: Trước khi giấy phép đào tạo lái xe hết hạn 30 ngày, cơ sở đào tạo lập 02 bộ hồ sơ  bao gồm các thành phần(các nội dung yêu cầu liên quan đến giáo viên, xe tập lái chỉ bổ sung vào hồ sơ những thay đổi so với thời điểm cấp phép gần nhất);

- Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo 

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);

- Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép xe tập lái (bản sao chụp).

* Trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo: Hồ sơ bao gồm đối với những hạng xe cần điều chỉnh:

- Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo 

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);

- Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép xe tập lái (bản sao chụp).

* Trường hợp tăng lưu lượng đào tạo của cơ sở đào tạo trên 20%: Hồ sơ bao gồm các thành phần (các nội dung yêu cầu liên quan đến giáo viên, xe tập lái chỉ bổ sung vào hồ sơ những thay đổi so với thời điểm cấp phép gần nhất).

- Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo 

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);

- Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép xe tập lái (bản sao chụp).

- Thời gian giải quyết: 15 ngày
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo

4. Thủ tục điều chỉnh lưu lượng đào tạo đến 20%

- Căn cứ pháp lý: Thông tư 38/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Giao thông vận tải
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giao thông vận tải

- Hồ sơ, thủ tục: 1 bộ hồ sơ

- Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo 

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);

- Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép xe tập lái (bản sao chụp).

- Thời gian giải quyết: 6 ngày
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: văn bản điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo

5. Thủ tục cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

- Căn cứ pháp lý: Thông tư 38/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Giao thông vận tải
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giao thông vận tải

- Hồ sơ, thủ tục: 1 bộ hồ sơ
a) Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu 

b) Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề có chức năng đào tạo lái xe của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực);

c) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao chụp);

d) Giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A1, A2, A3, A4 (bản sao chụp).

Thời gian giải quyết: 10 ngày
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 cho cơ sở đào tạo

6.Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

Căn cứ pháp lý: Thông tư 38/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Giao thông vận tải
 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giao thông vận tải

- Hồ sơ, thủ tục: 
Trước khi giấy phép đào tạo lái xe hết hạn 15 ngày, cơ sở đào tạo gửi 01 bộ hồ sơ bao gồm:

a) Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 của Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao chụp);

c) Giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A1, A2, A3, A4 (bản sao chụp).

- Thời gian giải quyết: 8 ngày
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 cho cơ sở đào tạo

-----------------------------------------------

Lĩnh vưc tư pháp

1. Hồ sơ đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật 
- Cơ sở pháp lý:  

Thông tư 21/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp về quy trình trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp đảm bảo hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với báo cáo viên pháp luật tỉnh), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với báo cáo viên pháp luật huyện)
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp (đối với báo cáo viên pháp luật tỉnh), Phòng Tư pháp (đối với báo cáo viên pháp luật huyện)
- Hồ sơ, thủ tục: 01 (bộ)

a) Công văn đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 3 của Thông tư 21/2013/TT-BTP 

b) Danh sách trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BTP .
- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật .
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đó, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản.
· TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật
2. Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
- Cơ sở pháp lý:  

Thông tư 21/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp về quy trình trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp đảm bảo hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với báo cáo viên pháp luật tỉnh), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với báo cáo viên pháp luật huyện)
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp (đối với báo cáo viên pháp luật tỉnh), Phòng Tư pháp (đối với báo cáo viên pháp luật huyện)
- Hồ sơ, thủ tục: 01 (bộ)

a) Công văn đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật của lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 7 của Thông tư Thông tư 21/2013/TT-BTP ;
b) Danh sách trích ngang báo cáo viên pháp luật thuộc trường hợp miễn nhiệm theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BTP ;
c) Các văn bản, giấy tờ chứng minh báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 6 của Thông tư 21/2013/TT-BTP .
- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật .
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đó, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản.
· TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật
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